
Nam Nữ

1 Phan Thái An 23/6/2004
Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
0783462037 Trúng tuyển

2 Trần Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2004
Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp
0773038452 Trúng tuyển

3 Nguyễn Bách Duy 17/9/2004
Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
0976036473 Trúng tuyển

4 Đặng Trần Quốc Duy 26/4/2004
Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
0776822643 Trúng tuyển

5 Phạm Ngọc Minh Hân 01/11/2004
Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
0375961951 Trúng tuyển

6 Trần Đào Bảo Huy 07/4/2004
Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
0939075137 Trúng tuyển

7 Nguyễn Huỳnh Vân Khánh 08/3/2004
Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
0339060634 Trúng tuyển

8 Lê Nguyễn Hào Kiệt 18/03/2004
Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
0355616148 Trúng tuyển

9 Phan Võ Thanh Ngân 17/6/2004
Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
0913365086 Trúng tuyển

10 Phạm Khả Ngân 05/8/2004
Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
0362905045 Trúng tuyển

11 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/6/2004
Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
0919445393 Trúng tuyển

12 Bùi Phước Nguyên 08/11/2004
Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp
0939682253 Trúng tuyển

13 Lê Vũ Yến Như 17/8/2004
Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp
0964471314 Trúng tuyển

14 Lê Hòa Phúc 15/01/2004
Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
0899043626 Trúng tuyển

15 Lê Thị Như Quỳnh 17/10/2004
Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
0774025329 Trúng tuyển

16 Trần Mai Ngọc Quỳnh 30/01/2004
Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
0796947968 Trúng tuyển

17 Nguyễn Văn Tài 03/6/2004
Phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
0856675660 Trúng tuyển

18 Phan Anh Minh Tâm 25/11/2004
Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
0828619629 Trúng tuyển

19 Trần Xuân Thịnh 12/9/2004
Phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp
0774610344 Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/5/2004
Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
0398627285 Trúng tuyển

21 Lê Thái Toàn 12/3/2004
Xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp
0763855723 Trúng tuyển

22 Hà Thị Thanh Trúc 28/11/2004
Xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp
0764055492 Trúng tuyển

23 Lê Huỳnh Nhật Trường 08/10/2004
Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
0764774320 Trúng tuyển

24 Trần Đỗ Tường Vi 04/3/2004
Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
0825709968 Trúng tuyển

25 Mai Võ Yến Vy 06/11/2004
Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0827061104 Trúng tuyển

Danh sách gồm có 25 thí sinh./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

Danh sách trúng tuyển đào tạo đặt hàng trình độ đại học ngành Y khoa

tại Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(Kèm theo Thông báo: 296/TB-SYT ngày 28/9/2022 của Sở Y tế)
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Địa chỉ
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